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Tên đơn vị: ………………………

Phụ lục 1: Bảng số liệu về tình hình KCB ngày nghỉ, ngày lễ
(Kèm theo Công văn số: 4742/SYT-NV ngày 01/10/2019 của Sở Y tế)
	STT
	Nội dung
	2015
	2016
	2017
	2018
	6 tháng đầu năm 2019

	1. 
	Tổng số lượt người KCB BHYT (chung)
	
	
	
	
	

	2. 
	2.1. Tổng số lượt người KCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ 
	
	
	
	
	

	3. 
	2.2. Số lượt người lao động trong đơn vị hành chính nhà nước, cán bộ, CC, VC
	
	
	
	
	

	4. 
	2.3. Số lượt người lao động trong các doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	5. 
	2.4. Số lượt KCB BHYT thuộc đối tượng khác
	
	
	
	
	

	6. 
	Số lượt dến KCB trung bình/ngày (ngày lễ, ngày nghỉ)
	
	
	
	
	

	7. 
	Thời gian tổ chức KCB trong ngày lễ, ngày nghỉ (số giờ)
	
	
	
	
	

	8. 
	Thu tiền chênh lệch khi đến KCB BHYT ngày nghỉ, ngày lễ (ghi có: nếu thu, ghi Không: nếu không thu)
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Bảng số liệu về tình hình KCB ngoài giờ 
(ngoài 8 giờ làm việc thông thường)
(Kèm theo Công văn số: 4742/SYT-NV ngày 01/10/2019 của Sở Y tế)
	STT
	Nội dung
	2015
	2016
	2017
	2018
	6 tháng đầu năm 2019

	1. 
	Tổng số lượt người KCB BHYT (chung)
	
	
	
	
	

	2. 
	2.1. Tổng số lượt người KCB BHYT ngoài giờ
	
	
	
	
	

	3. 
	2.2. Số lượt người lao động trong đơn vị hành chính nhà nước, cán bộ, CC, VC
	
	
	
	
	

	4. 
	2.3. Số lượt người lao động trong các doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	5. 
	2.4. Số lượt KCB BHYT thuộc đối tượng khác
	
	
	
	
	

	6. 
	Số lượt đến KCB trung bình/giờ (ngoài giờ)
	
	
	
	
	

	7. 
	Thời gian tổ chức KCB ngoài giờ/ngày (số giờ)
	
	
	
	
	

	8. 
	Thu tiền chênh lệch khi đến KCB BHYT ngoài giờ (ghi Có: nếu thu, ghi Không: nếu không thu)
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